
TRƯỜNG THCS 

ĐỘNG ĐẠT I 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2025 – 2026 

Môn: KHTN 6 (Sinh 6) – Thời gian: 90 phút 

 

Họ và tên:………………………………………………….Lớp:…………….. 

 

Điểm 

 

 

 

 

Lời phê của cô giáo 

I. TRẮC NGHIỆM (1,75 điểm) 

Phần 1 (0,75 điểm): Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn  

(Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 3, hãy khoanh vào chữ cái in hoa đứng trước 

phương án đúng duy nhất. Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm). 

Câu 1: Trong số các tác hại sau, tác hại nào không phải do nấm gây ra? 

A. Gây bệnh nấm da ở động vật. 

B. Làm hư hỏng thực phẩm, đồ dùng. 

C. Gây bệnh viêm gan B ở người. 

D. Gây ngộ độc thực phẩm ở người 

Câu 2: Địa y được hình thành như thế nào?  

A. Do sự cộng sinh giữa nấm và công trùng  

B. Do sự cộng sinh giữa nấm và một số loài tảo  

C. Do sự cộng sinh giữa nấm và vi khuẩn  

D. Do sự cộng sinh giữa nấm và thực vật 

Câu 3: Vai trò của giới Nấm đối với đời sống con người là gì? 

A. Sản xuất chất kháng sinh   B. Làm thức ăn 

C. Sản xuất hoocmon và enzim  D. Tất cả các đáp án trên đều chính xác. 

Phần 2 (0,5 điểm): Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn 

(Hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết. Mỗi 

đáp án đúng được 0,25 điểm) 

Câu 4: Điền những từ/cụm từ thích hợp trong phần gợi ý để hoàn thành nội dung đúng 

khi nói về cây rêu.  

Cơ quan sinh dưỡng của cây rêu gồm có thân, lá, chưa có rễ thật sự. Trong thân và 

lá rêu không có (1) ……………..… Rêu sinh sản bằng (2) ……………… được chứa 

trong túi bào tử nằm ở ngọn cây. 

Phần 3 (0,5 điểm): Câu trắc nghiệm đúng sai 

(điền dấu x vào lựa chọn của em. Mỗi đáp án đúng được 0,1 điểm) 

Câu 5: Các khẳng định sau đúng hay sai? 

STT KHẲNG ĐỊNH ĐÚNG/SAI 

1 Hệ sợi nấm đóng vai trò tương tự như rễ cây, giúp neo giữ và 

hút chất dinh dưỡng 

 



2 Mục đích chính của việc thực hành quan sát các loại nấm là 

học cách nấu các món ăn từ nấm 

 

3 Mốc trắng thường tìm thấy trong cơm để lâu ngày, ruột bánh 

mì để thiu 

 

4 Hắc lào gây bệnh cho con người lây nhiễm thông qua qua 

đường hô hấp 

 

5 Nấm men là dạng nấm duy nhất gồm các sinh vật tự dưỡng.  

 II. TỰ LUẬN (0,75 điểm) 

Câu 6: Kể tên 1 số bệnh do nấm gây ra cho con người. Nêu các biện pháp để phòng 

tránh các bệnh do nấm gây ra? 
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UBND XÃ PHÚ LƯƠNG 

TRƯỜNG THCS ĐỘNG ĐẠT I 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM 
 

 

I. TRẮC NGHIỆM (1,75 điểm) 

Câu 1 2 3 4 5 

Đáp án 
C B D (1): mạch dẫn 

(2): Bào tử 

Đúng: 1,3 

Sai: 2, 4, 5 

 

II. TỰ LUẬN (0,75 điểm) 

Câu Nội dung cần đạt Điểm 



6 

Một số bệnh do nấm gây ra ở người 

- Hắc lào 

- Lang ben 

- Nấm da, nấm kẽ chân (nước ăn chân) 

- Nấm móng, …. 

Biện pháp phòng tránh bệnh do nấm 

- Giữ gìn vệ sinh cá nhân, tắm rửa và lau khô cơ thể thường 

xuyên. 

- Mặc quần áo sạch, thoáng, tránh mặc đồ ẩm ướt. 

- Không dùng chung khăn tắm, quần áo, giày dép với người bị 

bệnh. 

- Giữ môi trường sống sạch sẽ, khô ráo. 

- Khi có dấu hiệu bệnh cần đi khám và điều trị kịp thời. 
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